
Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp ấn phẩm tại Việt Nam

Hiện nay Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc có nhu cầu cung cấp gói ấn 
phẩm bổ sung năm 2024.

Bệnh viện kính mời các đơn vị cung cấp ấn phẩm có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định pháp luật, có đủ kinh nghiệm, năng lực tham gia báo giá ấn 
phẩm để bệnh viện có cơ sở lập dự toán, cụ thể như sau: 

1. Tên dự toán: Cung cấp ấn phẩm bổ sung năm 2024 tại Bệnh viện đa 
khoa huyện Nghi Lộc.

2. Nội dung chào giá: Có danh mục kèm theo
3. Yêu cầu khác: 
Địa điểm cung cấp ấn phẩm và vận chuyển bảo quản:
- Địa điểm cung cấp: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa huyện 

Nghi Lộc.
- Các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản: Hàng hóa được cung cấp đảm bảo 

đầy đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và đúng yêu cầu, phù hợp với 
tiêu chuẩn của bệnh viện.

- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí, thuế theo quy định
- Hiệu lực báo giá 180 ngày kể từ ngày báo giá.
4. Địa chỉ tiếp nhận báo giá: 
- Phòng Văn thư- Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc. 
- Nhận qua email: bvnlvanthu@gmail.com.
- Địa chỉ: Xóm 3, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 0977.183.354.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h ngày 11 tháng 9 năm 2024 đến trước 

17h ngày 17 tháng 9 năm 2024.
Trân trọng!

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc;
- Các khoa/phòng;
- Tổ truyền thông  (Website);
- Lưu: VT, P. KHTH.
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Nguyễn Huy Phúc
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PHỤ LỤC 1. DANH MỤC MUA SẮM ẤN PHẨM, HÀNG HÓA

TT Tên ấn phẩm Tiêu chí kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

1 Bảng tổng hợp 
ngày giường  ngày

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A4 dọc
- Loại giấy: Bãi Bằng tương đương
- Định lượng: ≥ 58 gram
- Mẫu in theo mẫu kèm theo

Tờ 8.000

2
Bảng theo dõi sử 
dụng ngày giường 
của người bệnh

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A4 dọc
- Loại giấy: Bãi Bằng tương đương
- Định lượng: ≥ 58 gram
- Mẫu in theo mẫu kèm theo

Tờ 8.000

3 Bảng kiểm an toàn 
thủ thuật

- Xuất xứ: Việt Nam. Hàng gia công.
- Khổ giấy: A4 ngang                  
- Định lượng ≥ 58 gram
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương
- In 1 mặt chữ màu đen, có màu chuẩn và độ 
nét cao theo số 7482- QĐBYT ngày 
16/12/2018.

Tờ 2.000

4 Bao phim Xquang

- Xuất xứ: Việt Nam. Hàng gia công.
- Kích thước: 27 x 34cm.
- Định lượng ≥ 100 gram
- Loại giấy: Bìa Mỹ
- In 1 mặt, mẫu giấy kèm theo

Cái 22.000

5 Bao phim CT 
Scane

- Xuất xứ: Việt Nam. Hàng gia công.      
- Kích thước: 37 x 45cm.
- Định lượng ≥ 160 gram 
- Loại giấy: Bìa Mỹ
- In 1 mặt, mẫu giấy kèm theo

Cái 1.750

6

Bệnh án quản lý, 
theo dõi và điều trị 
có kiểm soát đái 
tháo đường

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A4 dọc
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương
- Định lượng: ≥ 58 gram
- In 1 mặt mẫu giấy kèm theo

Tờ 5.000

7 Đơn thuốc A5

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A5 dọc đóng quyển 
ruột 100 tờ
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương
- Định lượng tờ giấy  ≥ 28 gram
-In theo văn bản hiện hành của luật KCB của 
bộ Y tế

Quyển 80



TT Tên ấn phẩm Tiêu chí kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

8
Phiếu công khai 
dịch vụ khám 
chữa bệnh nội trú

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A4 dọc
- Loại giấy: Bãi Bằng tương đương
- Định lượng: ≥ 58 gram
- Mẫu theo TT50/ 2017 TTBYT ngày 
29/12/2017

Tờ 10.000

9

Phiếu cam đoan 
phẫu thuật, thủ 
thuật và gây mê 
hồi sức

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A5 ngang
- Loại giấy: Bãi Bằng tương đương
- Định lượng: ≥ 30 gram
- Mẫu theo Mục lục 3, phần II, mục A-số 4 
(QĐ 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/09/2001)

Tờ 2.000

10 Phiếu chăm sóc

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A4 dọc
- Loại giấy: Bãi Bằng tương đương
- Định lượng: ≥ 58 gram
- Mẫu theo Mục lục 3, phần II, mục A-số 9 
(QĐ 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/09/2001)

Tờ 8.000

11 Phiếu chăm sóc 
cấp 1

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A3 
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương
- Định lượng: ≥ 116 gram
In theo văn bản hiện hành của luật KCB của 
bộ Y tế

Tờ 1.200

12 Phiếu chăm sóc 
cấp 2-3

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A4 dọc
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương
- Định lượng: ≥ 58 gram
-In theo văn bản hiện hành của luật KCB của 
bộ Y tế

Tờ 20.000

13 Phiếu điện tim A3

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A5 ngang
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương
- Định lượng: ≥ 70 gram
- Mẫu theo Mục lục 3, phần II, mục A-số 23 
(QĐ 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/09/2001)

Tờ 14.000

14
Phiếu đánh giá 
tình trạng dinh 
dưỡng (người lớn)

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A4 dọc
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương
- Định lượng: ≥ 58 gram
- Mẫu in theo QĐ 6858/QĐ-BYT ngày 
18/11/2016

Tờ 3.000



TT Tên ấn phẩm Tiêu chí kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

15 Phiếu mượn đồ 
vải 

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A5 dọc đóng quyển 
ruột 10 tờ
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương
- Định lượng tờ giấy  ≥ 28 gram
- Mẫu in theo mẫu kèm theo

Quyển 190

16 Phiếu theo dõi 
truyền dịch

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A4 dọc
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương
- Định lượng: ≥ 58 gram
In theo văn bản hiện hành của luật KCB của 
bộ Y tế

Tờ 6.000

17

Phiếu theo dõi và 
chăm sóc bệnh 
nhân tại phòng 
khám

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A4 dọc
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương
- Định lượng: ≥ 58 gram
- In theo mẫu kèm theo

Tờ 1.000

18 Phiếu theo dõi 
chức năng sống

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A4 dọc
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương
- Định lượng: ≥ 58 gram
- Mẫu theo Mục lục 3, phần II, mục A-số 10 
(QĐ 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/09/2001)

Tờ 6.500

19

Phiếu cam đoan 
phẫu thuật, thủ 
thuật và gây mê 
hồi sức

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A4 dọc
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương
- Định lượng: ≥ 58 gram
- In theo Mục lục XXIX mẫu số 1 TT 
32/TTBYT ngày 31/12/2023

Tờ 1.000

20
Sổ khám bệnh, 
chữa bệnh nội tiết 
và chuyển hóa

- Xuất xứ : Việt Nam
-Đặc điểm : Khổ giấy A5 dọc đóng quyển, bìa 
xanh, ruột có 10 tờ
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương
- Mẫu in theo mẫu kèm theo

Quyển 680

21 Giấy khám SK

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A3 ngang
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương
- Định lượng: ≥ 70 gram
In theo văn bản hiện hành của luật KCB của 
bộ Y tế

Tờ 2.200



TT Tên ấn phẩm Tiêu chí kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

22
Giấy cam kết xin 
điều trị kỹ thuật 
cao

- Xuất xứ: Việt Nam. Hàng gia công
- Đặc điểm: Khổ giấy A5 ngang
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương
- Định lượng: ≥ 58 gram
- Mẫu in theo mẫu kèm theo

Tờ 500

23
Giấy chứng nhận 
đang điều trị tại 
bệnh viện

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A5 ngang
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương)
- Định lượng: ≥ 28 gram
- Mẫu theo mẫu kèm theo

Tờ 300

24 Bệnh án sơ sinh

- Xuất xứ: Việt Nam. Hàng gia công.
- Kích thước trong: 22 x 31cm
- Kích thước ngoài: 44 x 31cm
- Bìa duplex in đen 2 mặt, opla vàng, định 
lượng 160 gram, ruột 1 tờ A3, gáy trắng. 
- In theo phục lục XXVIII mấu số 06- 
TT32/TTBYT ngày 31/12/2023

Bộ 150

25 Bệnh án mắt

- Xuất xứ: Việt Nam. Hàng gia công
- Kích thước trong: 22 x 31cm
- Kích thước ngoài: 44 x 31cm
- Bìa duplex in đen 2 mặt, opla cam, định 
lượng 160 gram, ruột 1 tờ A3, gáy trắng
- In theo phụ lục XXVIII mẫu số 22- 
TT32/TTBYT ngày 31/12/2023

Bộ 700

26 Bệnh án tai mũi 
họng

- Xuất xứ: Việt Nam. Hàng gia công
- Kích thước trong: 22 x 31cm
- Kích thước ngoài: 44 x 31cm
- Bìa duplex in đen 2 mặt, opla vàng, định 
lượng 160 gram, ruột 1 tờ A3, gáy trắng.
- In theo mấu số 14-TT32/TT-BYT ngày 
31/12/2023

Bộ 100

27 Hồ sơ nội khoa

- Xuất xứ: Việt Nam. Hàng gia công.   
- Kích thước trong: 22 x 31cm 
- Kích thước ngoài: 44 x 31cm  Bìa duplex in 
đen 2 mặt, opla cam, định lượng 160 gram, 
ruột 1 tờ A3, gáy trắng.
- In theo phục lục XXVIII mẫu số 22- 
TT32/TTBYT ngày 31/12/2023

Bộ 3.000



TT Tên ấn phẩm Tiêu chí kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

28 Hồ sơ ngoại khoa

- Xuất xứ: Việt Nam. Hàng gia công.
- Kích thước trong: 22 x 31cm.
- Kích thước ngoài: 44 x 31cm
- Bìa duplex in đen 2 mặt, opla cam, định 
lượng 160 gram, ruột 1 tờ A3, gáy trắng.
- In theo phụ lục XXVIII mấu số 10- 
TT32/TTBYT ngày 31/12/2023

Bộ 850

29 Hướng dẫn khai 
thác tiền sử dị ứng

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc điểm: Khổ giấy A4 dọc
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương
- Định lượng: ≥ 58 gram
- Mẫu theo TT51/ TTBYT ngày 29/12/2017

Tờ 500

30 Sổ biên bản hội 
chẩn

- Xuất xứ: Việt Nam. Hàng gia công.
- Đặc điểm: Đóng quyển A4 dọc
- Loại giấy: Bãi Bằng hoặc tương đương, ruột 
100 tờ A5.
- In theo phụ lục XXIX mẫu số 27 TT32-
TTBYT ngày 31/12/2023

Quyển 20

31 Bìa hồ sơ bệnh án

- Xuất xứ: Việt Nam. Hàng gia công.
- Kích thước ngoài: 44 x 31cm
- Bìa duplex in đen 2 mặt, opla cam, định 
lượng 160 gram.
- In theo văn bản hiện hành của luật KCB của 
bộ Y tế

Cái 5.000



PHỤ LỤC 2. MẪU BÁO GIÁ

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo 

giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp 
nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) 
thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau:
1. Báo giá ấn phẩm và dịch vụ liên quan.

STT Tên ấn 
phẩm

Thông số 
(kích cỡ)

Số lượng/khối 
lượng

Đơn giá
(VND)

Đơn vị 
tính

Chi phí cho các 
dịch vụ liên 

quan 
(VND)

Thuế, phí, 
lệ phí (nếu 

có)
(VND)

Thành 
tiền 

(VND)

1

2

3

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 
... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... 
năm... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin 
tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 
năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 
cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
 ……, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)
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